
※Vì lịch trực cấp cứu của các bệnh viện trong vài trường hợp sẽ có sự thay đổI, vui lòng xác nhận lạI theo số điện thoạI này 0800-222-1199

※Cần đi chung với người có thể nói tiếng Nhật

※Khoa nhi chỉ dành cho những trẻ em dưới 15 tuổi.

※Khi đi khám bệnh, nhớ mang theo thẻ bảo hiểm.

Địa chỉ

 Bệnh viện (A):AOI-KU (S):SURUGA-KU

1 内 SEKIJUJI 5 内 FUKASAWA NAIKA (S) NAKAHARA ２８８－５５１５

小 KODOMO 小 IIYAMA SHONIKA (A) HIGASHI KUSABUKA-CHO ２４７－３９２７

外 SHIRITSU SHIZUOKA 外 SUGIYAMA SEIKEIGEKA (S) NAKADA 2chome ２０２－５５７７

2 内 KENRITSU SOGO 12 内 HIGASHI SHIZUOKA CLINIC (S) MAGARIKANE 6chome ２８８－２１１１

小 SHIRITSU SHIMIZU 小 MOCHIZUKI SHONIKA (A) OTE-MACHI ２５２－０４２２

外 SEKIJUJI 外 TOMONO SEIKEIGEKA (A) AGETSUCHI 1chome ２６２－３１２０

3 内 SHIRITSU SHIZUOKA

小 SEKIJUJI

外 KENRITSU SOGO

4 内 SEKIJUJI

小 SHIRITSU SHIZUOKA

外 SAISEIKAI Địa chỉ

5 内 SAISEIKAI (A):AOI-KU (S):SURUGA-KU

小 KODOMO 3 内小 MIWA CLINIC (A) ASHIKUBO KUCHIGUMI ２０６－０３００

外 SHIRITSU SHIZUOKA 内小 MATSUNARI NAIKA (A) OIWA-HONCHO ２４８－５１０１

6 内 SHIRITSU SHIZUOKA 内小 SHIRATORI NAIKA (S) TOYODA 1chome ２８９－０５５５

小 SHIRITSU SHIMIZU 小 KAWANOBE SHONIKA (A) KITA ANDOU 3chome ２４５－０８８８

外 SEKIJUJI 外 SHINOHARA GEKA (A) ANDO 2chome ２４７－０７１６

7 内 KENRITSU SOGO 外 KONAGAI SEIKEIGEKA (S) SHINKAWA 2chome ２８６－０９１１

小 KODOMO 産婦 - - -

外 SHIZUOKA KOSEI 耳鼻 OTSUBO JIBIKA (A) TAMACHI 2chome ２０５－１１３９

8 内 SEKIJUJI 眼 AKIYAMA GANKA CLINIC KASUGA 1chome ３５３－０１０１

小 KENRITSU SOGO 6 内小 SUGIYAMA NAIKA (A) SUIDO-CHO ２７１－２３７７

外 SAISEIKAI 内小 SAKAMOTO NAIKA (A) KAMIASHIARAI 3chome ２４７－３８５８

9 内 SAISEIKAI 内小 HAGIWARA NAIKA (S) NISHIWAKI ２８７－５３３２

小 SEKIJUJI 小 MASUDA CLINIC (S) TOYODA 1chome ２８８－３７７０

外 KENRITSU SOGO 外 MATSUKI SEIKEIGEKA (A) KOMAGATA-DORI 6chome ２５２－０４３７

10 内 SHIZUOKA KOSEI 外 HAKAMADA GEKA (A) KAGOUE ２７１－１３５５

小 KODOMO 産婦 - - -

外 SHIRITSU SHIZUOKA 耳鼻 NONOMURA JIBIKA (A) WAKAMATSU-CHO ２５０－８７４１

11 内 SHIRITSU SHIZUOKA 眼 IIDA GANKA (A) JOHOKU ２４６－３８８３

小 SAISEIKAI 13 内小 OISHI NAIKA (A) TAKAJO 2chome ２５２－０５８５

外 SEKIJUJI 内小 OHARA NAIKA (A) KUTSUNOYA 5chome ２６４－１２１１

12 内 KENRITSU SOGO 内小 YAMADA NAIKA (S) HIJIRI ISSHIKI ２６２－２９１９

小 SHIRITSU SHIZUOKA 小 SUGIYAMA SHONIKA (A) SENAGAWA 2chome ２６１－６３２８

外 SAISEIKAI 外 MATSUTOMI CLINIC (A) MATSUDOMI 2chome ２０５－４７７７

13 内 SEKIJUJI 外 KATSUMATA SEIKEIGEKA (A) SENAGAWA 1chome ２６５－０８００

小 SAISEIKAI 産婦 - - -

外 KENRITSU SOGO 耳鼻 NAKAMURA JIBIKA (A) GOFUKU-CHO 1chome ２５０－８７８７

14 内 SAISEIKAI 眼 IKEDA GANKA SHIMIZU-KU, EJIRI HIGASHI ３６６－５４２７

小 SHIZUOKA KOSEI

外 SHIRITSU SHIZUOKA

15 内 KENRITSU SOGO 【Khoa】
小 SHIRITSU SHIMIZU 内　： NộI khoa

外 SEKIJUJI 小　： Khoa Nhi

外　： NgoạI khoa

【Bệnh viện】 産婦： Phụ khoa

●KENRITSU SOGO ： KENRITSU SOGO BYOIN 耳鼻： Khoa Tai- Mũi- Họng

眼　： Khoa mắt

●KODOMO ： KENRITSU KODOMO BYOIN

●SHIRITSU SHIMIZU ： SHIRITSU SHIMIZU BYOIN

●SAISEIKAI ： SHIZUOKA SAISEIKAI BYOIN

●SHIRITSU SHIZUOKA ： SHIRITSU SHIZUOKA BYOIN

●SEKIJUJI ： SHIZUOKA SEKIJUJI BYOIN AOI-KU, OTE-MACHI 10-93           ℡ ２５３－３１２５

●SHIMIZU KOSEI ： SHIMIZU KOSEI BYOIN

SHIMIZU-KU, IHARA-CHO 578-1　  ℡ ３６６－３３３３

●SHIZUOKA KOSEI ： SHIZUOKA KOSEI BYOIN

AOI-KU, KITABAN-CHO 23　          ℡ ２７１－７１７７

AOI-KU, KITA ANDO 4chome 27-1　℡ ２４７－６１１１

SHIMIZU-KU, MIYAKAMI 1231       　℡ ３３６－１１１１

 Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ngày thứ bảy

8:00-19:00

Bệnh viện tư nhân Tel

Ngày Khoa

Khoa
Bệnh viện tư nhân Tel

Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ban đêm( NộI khoa-Khoa Nhi- NgoạI khoa) Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ngày thứ bảy

Ngày Khoa

k

h

o
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22:00-8:30
 NộI khoa-Khoa Nhi- NgoạI khoa （12:00-19:00）

19:00-22:00 Ngày

AOI-KU, URUSHIYAMA 860　℡ ２４７－６２５１

SURUGA-KU, OSHIKA 1chome 1-1　℡ ２８５－６１７１

AOI-KU, OTE-MACHI 8-2             　℡ ２５４－４３１１



Địa chỉ

 Bệnh viện (A):AOI-KU (S):SURUGA-KU

16 内 SHIRITSU SHIZUOKA 19 内小 KITAZAWA NAIKA (A) TAMACHI 2 chome ２０５－４１７１

小 KODOMO 内小 KATSUMATA SHONIKA (A) KOUYA-MACHI ２５２－６８０１

外 SAISEIKAI 外 OISHI CLINIC (S) MIZUHO 2chome ２６８－５５００

17 内 SEKIJUJI 26 内小 SHINDO NAIKA　SHONIKA (A) ZENZA-MACHI ２４５－５６１１

小 SHIRITSU SHIZUOKA 小 KAN SHONIKA (A) NAGANUMA ２６７－３７５５

外 KENRITSU SOGO 外 OKAMOTO GEKA (S) MAGARIKANE 4chome ２０２－０１０８

18 内 SAISEIKAI

小 KENRITSU SOGO

外 SEKIJUJI

19 内 KENRITSU SOGO

小 SEKIJUJI

外 SHIRITSU SHIZUOKA Địa chỉ

20 内 SEKIJUJI (A):AOI-KU (S):SURUGA-KU

小 KODOMO 20 内小 MORIYA NAIKA (A) HATORI 1chome ２７８－６７２６

外 SAISEIKAI 内小 YAMAMOTO NAIKA (A) KAWAI 3chome ２６３－７６７６

21 内 SHIRITSU SHIZUOKA 内小 MIKAMI NAIKA (S) NISHI OYA ２３７－５６５３

小 SEKIJUJI 小 TANIGAWA SHONIKA (S) UTO 2chome ２８２－３６２２

外 KENRITSU SOGO 外 SUZUKI SEIKEIGEKA (A) YAMAZAKI 2chome ２７８－８８１１

22 内 SAISEIKAI 外 MAKITA SEIKEIGEKA (A) NISHI KUSABUKA-CHO ２２１－０６７８

小 KODOMO 産婦 KUSANAGI CLINIC (S) HIJIRI ISSHIKI ２６５－８８７７

外 SHIRITSU SHIZUOKA 耳鼻 ITO JIBIKA (A) CHIYODA 6chome ２６５－１０００

23 内 SHIRITSU SHIZUOKA 眼 ISHIKAWA GANKA (A) KAMIASHIARAI 1chome ２４５－５４２１

小 SHIRITSU SHIMIZU 23 内小 TAKAHASHI NAIKA SHONIKA (A) HON-TORI 5chome ２５３－０８５０

外 SEKIJUJI 内小 SASAKI NAIKA (A) MINAMI SENA-CHO ２６２－５８１１

24 内 SEKIJUJI 内小 MIYATA IIN (S) KUNIYOSHIDA 4chome ２６７－２７８８

小 KODOMO 小 TODA CLINIC (S) NAKADA 2chome ２８５－３８２１

外 KENRITSU SOGO 外 TAKANO GEKA (S) NAKADA 1chome ２８１－６８６８

25 内 KENRITSU SOGO 外 MORIFUKU SEIKEIGEKA (S)MARIKO 1chome ２６８－５６６６

小 SAISEIKAI 産婦 - - -

外 SHIZUOKA KOSEI 耳鼻 MIYAGISHIMA JIBI (A)KAMIASHIARAI 2chome ２０７－７４０２

26 内 SAISEIKAI 眼 ISHIKAWA CLINIC SHIMIZU-KU YAGIMA-CHO ３６９－３３６９

小 SHIRITSU SHIZUOKA 27 内小 YUZUNOKICHO NAIKA (A) YUZUNOKI-CHO ２５３－００１４

外 KENRITSU SOGO 内小 MITAKE NAIKA (A) HIGASHI TAKAJO-MACHI ２４９－１２２１

27 内 KENRITSU SOGO 内小 HOTTA NAIKA (S) MIYATAKE 1chome ２３７－６７６７

小 KODOMO 小 NONODA SHONIKA (S) SHIMOKAWAHARA 5chome ２５８－２７８５

外 SHIRITSU SHIZUOKA 外 TOMONO SEIKEIGEKA (A) AGETSUCHI 1chome ２６２－３１２０

28 内 SHIRITSU SHIZUOKA 外 FUKUCHI SHINRYOIN (S) TOSHINDEN 5chome ２５６－８８８８

小 SHIZUOKA KOSEI 産婦 - - -

外 SEKIJUJI 耳鼻 OSADA JIBIKA (S) MARIKOSHINDEN ２５６－４０００

29 内 SHIZUOKA KOSEI 眼 IMAMURA GANKA (A) KOUYA-MACHI ２５２－６２５５

小 SHIRITSU SHIMIZU

外 SAISEIKAI

30 内 SAISEIKAI

小 KENRITSU SOGO

外 SHIZUOKA KOSEI

【Khoa】
内　： NộI khoa

小　： Khoa Nhi

外　： NgoạI khoa

産婦： Phụ khoa

耳鼻： Khoa Tai- Mũi- Họng

眼　： Khoa mắt

19:00-22:00

Ngày Khoa

8:00-19:00

Bệnh viện tư nhân Tel

Bệnh viện tư nhân Tel

Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ngày thứ bảy

Ngày Khoa

 NộI khoa-Khoa Nhi- NgoạI khoa （12:00-19:00）

Khoa
22:00-8:30

k
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a

 Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ngày thứ bảy

Lịch trực cấp cứu của các bệnh viện vào ban đêm( NộI khoa-Khoa Nhi- NgoạI khoa)

Ngày


